
Phụ biểu: DANH SÁCH CHUỖI CUNG CẤP THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN AN TOÀN  

(Kèm theo Văn bản số:              /SNN-QLCL, ngày       /7/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ) 
 

TT Tên chuỗi Địa chỉ Điện thoại 
Giấy chứng 

nhận 

Đạt chứng  nhận sao 

OCOP 

1 Chuỗi cung cấp chè an toàn Bảo Long 

Công ty TNHH chè xuất khẩu Bảo 

Long, thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh 

Sơn 

0912.355.161 ISO 22000 Trà  ôlong: OCOP 4 sao 

2 Chuỗi cung cấp chè an toàn Hoài Trung 
Công ty TNHH chè Hoài Trung, xã Chí 

Tiên, huyện Thanh Ba 
0983.798.386 ATTP 

- Chè đinh Hoài Trung: 

OCOP 3 sao 

- Chè nhài Hoài Trung: 

OCOP 3 sao 

3 Chuỗi cung cấp chè an toàn Cẩm Mỹ 
Hợp tác xã chè Cẩm Mỹ, xã Tất Thắng, 

huyện Thanh Sơn 
0984.977.084 ATTP  

4 Chuỗi cung cấp chè an toàn Long Cốc 
HTX sản xuất chè an toàn xã Long Cốc, 

huyện Tân Sơn 
0965.938.236 ATTP 

Chè xanh Bát tiên Long Cốc: 

OCOP 4 sao 

5 Chuỗi cung cấp chè an toàn Văn Miếu 
HTX chè Văn Miếu, xã Văn Miếu, 

huyện Thanh Sơn 
0982.249.244 ATTP  

6 Chuỗi cung cấp chè Kính Nữ 
Hộ Kính  Nữ, Làng nghề chè Hoàng 

Văn, xã Văn Luông, huyện Tân Sơn 
0382.361.991 ATTP  

7 
Chuỗi cung cấp chè an toàn Ngọc 

Thanh 

Công ty TNHH 1TV chè Ngọc Thanh, 

xã Tiên Phú, huyện Phù Ninh 
0983.835.209 ATTP  

8 
Chuỗi cung cấp chè xanh an toàn Đá 

Hen 

Hợp tác xã sản xuất và chế biến chè Đá 

Hen, xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê 
0372.802.989 ATTP 

Trà Đá Hen hảo hạng: 

OCOP 3 sao 

9 Chuỗi cung cấp chè xanh Yên Kỳ 
Hợp tác xã NN sản xuất, chế biến chè 

Yên Kỳ, xã Yên Kỳ, huyện Hạ Hòa 
0388.343.312 ATTP 

Đặc sản chè xanh Yên Kỳ: 

OCOP 3 sao 



10 Chuỗi cung cấp chè an toàn Thế hệ mới 
Công Ty TNHH Thế Hệ Mới, xã Phú 

Hộ, thị xã Phú Thọ 
0913.204.148 

ISO 22000: 

2018, 

HACCP  

 

11 
Chuỗi cung cấp chè xanh an toàn Phú 

Hộ 

Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm 

nghiệp Miền núi phía Bắc, xã Phú Hộ, 

thị xã Phú Thọ 

0915.019.406 ATTP  

12 Chuỗi cung cấp chè xanh Phú Thịnh 
HTX sản xuất chế biến chè Phú Thịnh, 

Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ 
0366.298.249 ATTP  

Chè xanh đặc sản Phú Hộ: 

OCOP 3 sao 

13 Chuỗi cung cấp rau an toàn Tứ Xã 
Hợp tác xã rau an toàn Tứ Xã, xã Tứ Xã, 

huyện Lâm Thao 
0981.106.632 VietGAP 

- Dưa lê Tứ Xã: OCOP 3 sao 

- Măng tây Tứ Xã: OCOP 3 

sao 

14 
Chuỗi cung cấp sản phẩm rau an toàn 

OMEGA 

Công ty cổ phần OMEGA Phú Thọ, xã 

Tứ Xã, huyện Lâm Thao 
0973.014.888 VietGAP  

15 
Chuỗi cung cấp sản phẩm rau an toàn 

Tu Vũ 

HTX rau an toàn Tu Vũ, xã Tu Vũ, huyện 

Thanh Thủy 
0335.848.197 VietGAP  

16 
Chuỗi cung cấp sản phẩm rau an toàn 

Trường Thịnh 

HTX nông nghiệp Trường Thịnh, phường 

Phong Châu, thị xã Phú Thọ 
0976.066.833 VietGAP  

17 
Chuỗi cung cấp sản phẩm rau an toàn 

Hương Nộn 

HTX dịch vụ nông nghiệp Hương Nộn, xã 

Hương Nộn, huyện Tam Nông 
0356.236.763 VietGAP  

18 Chuỗi cung cấp rau an toàn Minh Tân 
Hộ trồng rau Hà Quang Trung tại xã 

Minh Tân, huyện Cẩm Khê 
0988.430.556 ATTP  

19 
Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn 

Tam Nông 

Hợp tác xã rau, củ, quả sạch Mạnh Liên, 

xã Hương Nộn, huyện Tam Nông 
 0977.369.642 VietGAP 

Dưa leo baby túi 2kg: OCOP 

3 sao 

20 Chuỗi cung cấp rau an toàn Tân Đức 

Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ Nông 

nghiệp Tân Đức, xã Minh Nông, TP Việt 

Trì 

0313.774.756 ATTP  

21 Chuỗi cung cấp rau an toàn Sông Lô 
Hợp tác xã Nông nghiệp Sông Lô, xã 

Sông Lô, TP Việt Trì 
02103.853.669 ATTP  

https://www.google.com.vn/search?q=H%E1%BB%A3p+t%C3%A1c+x%C3%A3+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+S%C3%B4ng+L%C3%B4%2C+x%C3%A3+S%C3%B4ng+L%C3%B4%2C+TP+Vi%E1%BB%87t+Tr%C3%AC&sxsrf=ALeKk028AFDCpi0FbxJs7XeqV759RyMSYw%3A1626252546950&source=hp&ei=AqXuYNXVNpHTmAWcvZ04&iflsig=AINFCbYAAAAAYO6zEtDDyfhBIMChAKHvX06pGYXOeV4J&oq=H%E1%BB%A3p+t%C3%A1c+x%C3%A3+N%C3%B4ng+nghi%E1%BB%87p+S%C3%B4ng+L%C3%B4%2C+x%C3%A3+S%C3%B4ng+L%C3%B4%2C+TP+Vi%E1%BB%87t+Tr%C3%AC&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmUIoIWIoIYM0MaABwAHgAgAFniAFnkgEDMC4xmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjV3v3qluLxAhWRKaYKHZxeBwcQ4dUDCAc&uact=5


22 
Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn 

Hùng Lô 

Hợp tác xã nông nghiệp công nghệ cao 

Ecofarm, xã Hùng Lô, TP Việt Trì 
0911.194.135  ATTP  

23 
Chuỗi cung cấp sản phẩm nông sản an 

toàn Hạ Hòa 

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng 

hợp Xuân Phúc Phú Thọ, xã Xuân Áng, 

huyện Hạ Hòa 

0988.549.545 ATTP Mít sấy: OCOP 4 sao 

24 
Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn 

Vĩnh Chân 

HTX nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp 

Ngọc Linh, xã Vĩnh Chân, huyện Hạ 

Hòa 

0392.345.101 ATTP  

25 
Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn 

Hiền Lương 

Công ty TNHH thương mại, dịch vụ 

Biển xanh, xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa 
0933.119.192 ATTP  

26 Chuỗi cung cấp nấm an toàn Minakami 
Công ty TNHH Vườn nấm Minakami 

Nhật Bản, xã Sơn Vy, huyện Lâm Thao 
0946.667.002 ATTP  

27 
Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn; 

Bưởi an toàn 

Công ty TNHH công nghệ sinh học 

Cosmos, xã Yên Sơn, huyện Thanh Sơn 
0977.266.888 ATTP  

28 
Chuỗi cung cấp rau mầm, giá đỗ Tâm 

Xuân 

Công ty TNHH thực phẩm công nghệ 

Tâm Xuân, TP Việt Trì 
0917.992.579 ATTP  

29 Chuỗi cung cấp nấm an toàn Hòa Phát 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

Thỏ Hòa Phát, xã Hương Cần, huyện 

Thanh Sơn 

0915.840.054 ATTP  

30 
Chuỗi cung cấp măng trúc an toàn 

Trường Đạt 

Công  ty TNHH XNK nông lâm sản 

Trường Đạt, xã Tứ Hiệp, huyện Hạ Hòa 
0906.202.585 ATTP 

Măng trúc tự nhiên Trường 

Đạt loại 200g: OCOP 3 sao 

31 
Chuỗi cung cấp rau sắn chua an toàn An 

Phú 

Công ty TNHH chế biến nông sản An 

Phú, xã Văn Lang, Huyện Hạ Hòa 
0375.604.371 ATTP  Rau sắn chua: OCOP 3 sao 



32 
Chuỗi cung cấp thịt chua an toàn 

Trường FOODS 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại 

Trường FOODS, thị trấn Thanh Sơn, 

huyện Thanh Sơn 

0968.875.666 ISO 22000 

- Thịt chua Trường Foods vị 

truyền thống: OCOP 4 sao 

- Thịt chua ống nứa Trường 

Foods: OCOP 4 sao 

33 
Chuỗi cung cấp thịt chua an toàn 

Hồng Chi  

Công ty TNHH chế biến thực phẩm 

Hồng Chi Foods, thị trấn Thanh Sơn, 

huyện Thanh Sơn 

0962.785.666 ATTP  

34 
Chuỗi cung cấp thịt chua an toàn 

Thanh Sơn Foods 

Hộ sản xuất Thanh Sơn Foods, xã Thục 

Luyện, huyện Thanh Sơn 
0345.626.888 ATTP  

35 
Chuỗi cung cấp thịt chua an toàn Liên 

Phượng 

Hộ kinh doanh thịt chua Liên Phượng, 

thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn 
0987.448.726 ATTP  

36 
Chuỗi cung cấp sản phẩm từ thịt an 

toàn An Tâm 

Công ty cổ phần nông nghiệp An Tâm, 

xã Lương Sơn, huyện Yên Lập 
0888.522.999 ISO 22000  

37 
Chuỗi cung cấp sản phẩm từ thịt an 

toàn Bùi Luận 

Công ty TNHH thực phẩm sạch Bùi 

Luận, xã Sơn Vy, huyện Lâm Thao 
0984.819.666 ATTP  

38 
Chuỗi cung cấp thịt chua, nem sợi an 

toàn Thanh Sơn 

HTX thịt chua Thanh Sơn, thị trấn Thanh 

Sơn, huyện Thanh Sơn 
0945.481.696 ATTP 

Thịt chua Thanh Sơn hộp 

250g: OCOP 3 sao 

39 
Chuỗi cung cấp thịt chua, nem sợi an 

toàn Điệp Đào 

Cơ sở thịt chua Điệp Đào, thị trấn Thanh 

Sơn, huyện Thanh Sơn 
0982.873.889 ATTP  

40 
Chuỗi cung cấp gà thịt, cá lồng an 

toàn Việt Trì 

Công ty TNHH MTV tư vấn nông 

nghiệp công nghệ cao, phường Thanh 

Miếu, Tp. Việt Trì 

0364.086.985 ATTP  

41 
Chuỗi cung cấp chim bồ câu an toàn 

Quốc Anh 

HTX chăn nuôi và sản xuất Quốc Anh, xã 

Thụy Liễu, huyện Cẩm Khê 
0978.394.668 ATTP  

42 Chuỗi cung cấp gà thịt an toàn An Phú 
HTX nông nghiệp An Phú, xã Địch Qủa, 

huyện Thanh Sơn 
0986.796.620 

ATTP, 

VietGAHP  
 



43 Chuỗi cung cấp trứng gà an toàn ĐTK 
Công ty TNHH ĐTK Phú Thọ, xã Tề 

Lễ, huyện Tam Nông 
0902.202.4 68 ISO 22000  

44 
Chuỗi cung cấp thịt gia cầm an toàn 

Hòa Phát 

Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát 

Phú Thọ, xã Đồng Lương, huyện Cẩm 

Khê 

02102.493.678 
ATTP, 

VietGAHP  
 

45 Chuỗi cung cấp thịt gia cầm an toàn 
HTX gà Đoan Hùng, xã Phú Lâm, huyện 

Đoan Hùng 
0963.034.986 ATTP  

  

46 Chuỗi cung cấp gà an toàn Thanh Ba 
HTX chăn nuôi gà Đỗ Sơn, huyện 

Thanh Ba 
0962.606.486 ATTP 

  

47 Chuỗi cung cấp bò thịt chất lượng cao 
HTX Nông nghiệp Đại Việt, xã Bằng 

Giã, huyện Hạ Hòa 
0913.346.810  ATTP 

  

48 Chuỗi cung cấp thỏ thịt an toàn 
HTX chăn nuôi Hà Anh, xã Xuân Lộc, 

huyện Thanh Thủy 
0955.458.249 ATTP  

  

49 
Chuỗi cung cấp sản phẩm từ thịt an 

toàn 

HTX công nghệ thực phẩm sạch Đoan 

Hùng, xã Tiêu Sơn, huyện Đoan Hùng 
0848.148.688 ATTP 

  

50 Chuỗi cung cấp cá Sông Thao 
Công ty CP cá giống Sông Thao, xã Phú 

Khê, huyện Cẩm Khê 
0914.774.106 ATTP  

51 Chuỗi cung cấp cá Sông Lô 
Công ty TNHH thủy sản Sông Lô, xã 

Hùng Long, huyện Đoan Hùng 
0977.921.023 ATTP  

52 
Chuỗi cung cấp gà thảo mộc an toàn 

Phù Ninh 

HTX Dịch vụ, chăn nuôi và tiêu thụ gà 

ta Việt Nam, huyện Phù Ninh 
0915.907.907 ATTP 

- Gà thảo mộc hoa cúc trà 

xanh: OCOP 3 sao 

- Gà thảo mộc nướng lu: 

OCOP 3 sao 

53 Chuỗi cung cấp cá thính Tử Đà 
Các hộ chế biến cá thính tại xã Bình Phú, 

huyện Phù Ninh 
0388.256.318 

Nhãn hiệu 

tập thể 
 

54 
Chuỗi cung cấp mật ong an toàn Hạ 

Hòa 

Tổ hợp tác Ong Đoàn Kết, xã Gia Điền, 

Huyện Hạ Hòa 
 ATTP  

Mật ong hương ngàn Đất Tổ: 

OCOP 3 sao 

https://www.google.com.vn/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+%C4%90TK+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D%2C+x%C3%A3+T%E1%BB%81+L%E1%BB%85%2C+huy%E1%BB%87n+Tam+N%C3%B4ng&sxsrf=ALeKk03YSwvp6fD1kEMZZrpnYnF9fu8BHg%3A1626253324820&ei=DKjuYNvPMZP90ATcz4zwCw&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+%C4%90TK+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D%2C+x%C3%A3+T%E1%BB%81+L%E1%BB%85%2C+huy%E1%BB%87n+Tam+N%C3%B4ng&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyAggmMgIIJkoECEEYAFDPDVjPDWDNEWgAcAB4AIABaYgBsgGSAQMxLjGYAQCgAQKgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjbhfbdmeLxAhWTPpQKHdwnA74Q4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com.vn/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+gia+c%E1%BA%A7m+H%C3%B2a+Ph%C3%A1t+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D%2C+x%C3%A3+%C4%90%E1%BB%93ng+L%C6%B0%C6%A1ng%2C+huy%E1%BB%87n+C%E1%BA%A9m+Kh%C3%AA&sxsrf=ALeKk02HuNzGn2xqMq6wU1InY7mbZfgpKw%3A1626253392909&ei=UKjuYLP6NqaJmAXHwLbIAg&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+MTV+gia+c%E1%BA%A7m+H%C3%B2a+Ph%C3%A1t+Ph%C3%BA+Th%E1%BB%8D%2C+x%C3%A3+%C4%90%E1%BB%93ng+L%C6%B0%C6%A1ng%2C+huy%E1%BB%87n+C%E1%BA%A9m+Kh%C3%AA&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQkt0CWJLdAmCg4QJoAHAAeACAAZ0BiAHzAZIBAzEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiz4rH-meLxAhWmBKYKHUegDSkQ4dUDCA4&uact=5


55 
Chuỗi cung cấp bưởi an toàn Đoan 

Hùng 

HTX bưởi Bằng Luân, Chí Đám, huyện 

Đoan Hùng 
0395.178.702 ATTP 

- Bưởi Bằng Luân: OCOP 3 

sao 

- Bưởi Sửu Chí Đám: OCOP 

3 sao 

56 
Chuỗi cung cấp cam an toàn Anh 

Tuấn 

Trang trại Trần Anh Tuấn, xã Tứ Hiệp, 

huyện Hạ Hòa 
0989.062.189 VietGAP  

57 
Chuỗi cung cấp bưởi an toàn Xuân 

Thủy 

HTX bưởi Xuân Thủy, xã Xuân Thủy, 

huyện Yên Lập 
0382.481.970 ATTP  

58 
Chuỗi cung cấp bưởi an toàn Hưởng 

Lợi 

Công ty TNHH Hưởng Lợi, xã Đồng 

Trung, huyện Thanh Thủy 
0975.478.252 VietGAP  

59 
Chuỗi cung cấp Hồng không hạt Gia 

Thanh 

HTX nông nghiệp Gia Thanh, xã Gia 

Thanh, huyện Phù Ninh 
0987.450.568 ATTP  

60 
Chuỗi cung cấp chuối xuất khẩu Hạ 

Hòa 

Công ty TNHH TM-Dịch vụ Biển Xanh, 

xã Mai Tùng, huyện Hạ Hòa. 

0933.119.192 

 
ATTP  

61 Chuỗi cung cấp gạo an toàn 

Công ty CP giống - VTNN công nghệ 

cao Việt Nam, phường Vân Phú, TP 

Việt Trì 

02103.970.404 VietGAP 
Gạo giống Nhật J02 loại 5kg: 

OCOP 4 sao 

62 Chuỗi cung cấp gạo an toàn Mỹ Lung 

HTX Sản xuất gạo nếp gà gáy Mỹ Lung 

và kinh doanh dịch vụ tổng hợp, xã Mỹ 

Lung, huyện Yên Lập 
0989.535.271 ATTP 

Gạo nếp gà gáy Mỹ Lung: 

OCOP 3 sao 

63 Chuỗi cung cấp mì gạo Hùng Lô 
HTX Mì gạo Hùng Lô, xã Hùng Lô, TP. 

Việt Trì 
0984.057.684 ATTP  

- Mỳ gạo Hùng Lô sinh ra từ 

làng: OCOP 4 sao 

- Mỳ gạo Hùng Lô loại đặc 

biệt: OCOP 4 sao 

64 
Chuỗi cung cấp bánh an toàn Làng 

Dòng 

Công ty cổ phần Làng Dòng, xã Xuân 

Lũng, huyện Lâm Thao 
02103.793.258 ATTP  

https://www.google.com.vn/search?q=C%C3%B4ng+ty+TNHH+H%C6%B0%E1%BB%9Fng+L%E1%BB%A3i%2C+x%C3%A3+%C4%90%E1%BB%93ng+Trung%2C+huy%E1%BB%87n+Thanh+Th%E1%BB%A7y&sxsrf=ALeKk01gqaqNea1wkmU6Lb-aiWuZfr6CeA%3A1626251314056&ei=MqDuYNjgApXDmAXYlLngBw&oq=C%C3%B4ng+ty+TNHH+H%C6%B0%E1%BB%9Fng+L%E1%BB%A3i%2C+x%C3%A3+%C4%90%E1%BB%93ng+Trung%2C+huy%E1%BB%87n+Thanh+Th%E1%BB%A7y&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBQghEKABSgQIQRgAUIEVWIEVYKkgaABwAHgAgAF_iAHSAZIBAzEuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjYwY6fkuLxAhWVIaYKHVhKDnwQ4dUDCA4&uact=5
https://www.google.com.vn/search?q=HTX+M%C3%AC+g%E1%BA%A1o+H%C3%B9ng+L%C3%B4%2C&sxsrf=ALeKk00dxRMwawUFs9JB4pF8-wvD7DTHNw%3A1626310561871&source=hp&ei=oYfvYIWvMraTr7wPtZuyuAE&iflsig=AINFCbYAAAAAYO-VsT0ULD0KTsW8Qzc8Yq2jQnH8wyCS&oq=HTX+M%C3%AC+g%E1%BA%A1o+H%C3%B9ng+L%C3%B4%2C&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjICCCZQk9ESWJPREmDy1BJoAHAAeACAAbgBiAG4AZIBAzAuMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXo&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwjFg9T67uPxAhW2yYsBHbWNDBcQ4dUDCAc&uact=5
https://www.google.com.vn/search?q=C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+L%C3%A0ng+D%C3%B2ng%2C+x%C3%A3+Xu%C3%A2n+L%C5%A9ng%2C+huy%E1%BB%87n+L%C3%A2m+Thao&sxsrf=ALeKk03SZ8p1Jaj4rzSekch8eQ2C-KpsEA%3A1626253827663&ei=A6ruYNr5J8WFr7wP8KKiiA0&oq=C%C3%B4ng+ty+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+L%C3%A0ng+D%C3%B2ng%2C+x%C3%A3+Xu%C3%A2n+L%C5%A9ng%2C+huy%E1%BB%87n+L%C3%A2m+Thao&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EANKBAhBGABQ1hpY1hpg3h5oAHAAeACAAY4BiAHyAZIBAzAuMpgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrAAQE&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwiah9nNm-LxAhXFwosBHXCRCNEQ4dUDCA4&uact=5


65 
Chuỗi cứng cấp tương an toàn Làng 

Bợ 

Hợp tác xã tương Làng Bợ, xã Thạch 

Đồng, huyện Thanh Thủy 
0979.004.627 ATTP 

Đặc sản tương Làng Bợ: 

OCOP 3 sao 

66 Chuỗi cung cấp tương an toàn Hoa Lúa 

Công ty TNHH MTV Hoa Lúa, xã Cao 

Xá, huyện Lâm Thao 0399.664.770 ATTP 

- Nước cốt tương Holusa: 

OCOP 3 sao 

- Tương cổ Đất Tổ Holusa: 

OCOP 3 sao 
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